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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÒNG II
HSG CẤP QUẬN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	LỚP
	ĐIỂM
	TT CLB

	1. 
	Vương Trung Hiếu
	Tiếng Anh
	9a1
	16.6
	7/26

	2. 
	Phạm Thảo Nguyên
	Tiếng Anh
	9a3
	15.8
	15/26

	3. 
	Phạm Thị Khánh Huyền
	Ngữ Văn
	9a1
	12
	4/24

	4. 
	Đoàn Thu Hiền
	Ngữ Văn
	9a1
	11
	20/24

	5. 
	Vũ Minh Hiền
	Lịch Sử
	9a2
	16
	4/24

	6. 
	Lương Diệu Linh
	Lịch Sử
	9a2
	11
	19/24

	7. 
	Nguyễn Ngọc Diệp
	Lịch Sử
	9a2
	10.75
	21/24

	8. 
	Nguyễn Thùy Dương
	Hóa Học
	9a2
	12
	9/26

	9. 
	Phạm Tuấn Hùng
	Sinh Học
	9a3
	10.5
	17/25

	10. 
	Nguyễn Cao Thắng
	Vật Lý
	9a1
	16.5
	3/26

	11. 
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Toán Học
	9a1
	12.75
	2/26

	12. 
	Nguyễn Khánh
	Toán Học
	9a1
	12
	4/26

	13. 
	Thạch Quang Gia Bảo
	Toán Học
	9a1
	11.5
	9/26

	14. 
	Nguyễn Công Minh Hải
	Toán Học
	9a1
	11.5
	10/26

	15. 
	Đỗ Mai Linh
	Toán Học
	9a1
	10
	24/26

	16. 
	Phạm Vũ Gia Hân
	GDCD
	9a2
	12
	13/25

	17. 
	Lưu Bá Anh
	Tin Học
	9a1
	17
	7/16



